
DANH SÁCH THỰC TẬP CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG 2 CK14CTM1

 ( kỳ 1 năm 2015 - 2016 ) 

TT MSSV Họ và Tên Phay Bào Đúc CNC TB Ghi chú

1 1410078 Lê Tuấn           Anh        7.5 7 7 8 7.4 
2 1410142 Trương Văn        Anh        7.5 7 7 8 4.0 Rớt báo cáo
3 1410148 Vũ Đức            Anh        7.5 7.5 7 8 7.5 
4 1410297 Phạm Ngọc         Bình       7.5 7 6 8 7.1 
5 1410315 Nguyễn Phi        Can        7.5 7 8 5 6.9 
6 1410325 Phạm Minh         Cảnh       7.5 7.5 7 5 6.8 
7 1410408 Nguyễn Tấn        Công       7.5 7 8 5 6.9 
8 1410471 Phan Tấn Phú      Cường      6.5 7.5 6 5 6.3 
9 1410505 Võ Nguyễn Thành   Danh       6.5 7.5 8 6 7.0 
10 1410611 Phan Thái         Duy        6.5 7.5 8 6 7.0 
11 1410797 Ngô Tấn           Đạt        6.5 7.5 5 6 6.3 
12 1410810 Nguyễn Phùng ThànhĐạt        6.5 7 8 6 6.9 
13 1410884 Phạm Vũ           Đình       6.5 7 8 5 6.6 
14 1410937 Nguyễn Hoài       Đức        6.5 7.5 8 5 6.8 
15 1410941 Nguyễn Hùng       Đức        6.5 7 7 5 6.4 
16 1410981 Nguyễn Trường     Giang      7 8 8 8 7.8 
17 1411098 Lê Bá             Hạnh       7 8 6 8 7.3 
18 1411152 Quách Minh        Hậu        7 7 8 8 7.5 
19 1411363 Nguyễn Ngọc       Hòa        7 8 8 8 7.8 
20 1411367 Nguyễn Thái       Hòa        7 7 8 8 7.5 
21 1411553 Nguyễn Kim        Hùng       7 7 7 8 7.3 
22 1411577 Trịnh Quốc        Hùng       7 7 7 8 7.3 
23 1411466 Nguyễn Minh       Huy        7.5 7.5 8 8 7.8 
24 1411605 Ngô Văn           Hưng       7.5 7.5 7 8 7.5 
25 1411639 Trương Long       Hưng       7.5 8 7 7 7.4 
26 1411900 Lê Tuấn           Kiên       6.5 8 8 8 7.6 
27 1411926 Nguyễn Quốc       Kiệt       6.5 8 7 8 7.4 
28 1411942 Nguyễn Thanh      Lam        6.5 8 7 5 6.6 
29 1412002 Đỗ Quan Nhựt      Linh       6.5 7.5 7 5 6.5 
30 1412064 Châu Viết         Long       6.5 8 8 5 6.9 
31 1412100 Phan Thanh        Long       6.5 8 6 5 6.4 
32 1412210 Đặng Tấn          Lực        6.5 8 7 5 6.6 
33 1412206 Phạm Văn          Lượng      6.5 8 6 5 6.4 
34 1412268 Lê                Minh       5 6.5 7 5 5.9 
35 1412368 Nguyễn Đại        Nam        5 6.5 7 8 6.6 

36 1412449 Lê Trung          Nghĩa      5 6.5 7 8 6.6 

37 1412450 Lê Xuân           Nghĩa      0 0 7 0 0.0 Không báo cáo

38 1412480 Võ Đình           Nghĩa      5.5 6.5 6 8 6.5 

39 1412620 Nguyễn Hoàng TrungNhân       5.5 8 7 5 6.4 

40 1412625 Nguyễn Minh       Nhân       0 0 8 4 0.0 Không báo cáo

41 1412648 Trần Hữu          Nhân       5.5 8 7 5 6.4 

42 1412861 Ngô Thanh         Phi        7 7 7 5 6.5 

43 1412899 Trần Văn          Phong 7 7 7 5 4.0 Rớt báo cáo

44 1412918 Nguyễn Ngọc       Phú 7 7 7 5 6.5 

45 1413068 Trương Minh       Quan       7 7 7 5 4.0 Rớt báo cáo



46 1413109 Thái Vũ Nguyên    Quang      5.5 6 8 6 6.4 

47 1413204 Văn Gia           Quyền      5.5 6 8 5 6.1 

48 1413238 Trần Minh         San        5.5 6 7 5 5.9 

49 1413318 Nguyễn Thành      Sơn        6.5 6 8 5 6.4 

50 1413334 Trần Thái         Sơn        6.5 6 8 5 6.4 

51 1413637 Phạm Ngọc         Thạch      6.5 7 6 4 5.9 

52 1413756 Trương Minh       Thiện      6.5 7 8 6 6.9 

53 1413791 Nguyễn Trường     Thịnh      6.5 7 8 6 6.9 

54 1414308 Nguyễn Văn        Trung      6.5 7 8 4 6.4 

55 1414372 Đặng Thanh        Tuấn       6.5 7 7 6 6.6 

56 1414376 Đỗ Minh           Tuấn       6.5 8 7 7 7.1 

57 1414677 Huỳnh Hiển        Vinh       7.5 8 7 7 7.4 

58 1414696 Phạm Bá           Vinh       7.5 8 8 7 7.6 

59 1414724 Bùi Minh Tuấn     Vũ         7.5 8 8 7 7.6 

60 1414733 Hồ Tuấn           Vũ         6.5 8 8 7 7.4 
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